
4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Bùi Thị Liên 0002725/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

Hộ sinh Trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Nữ hộ sinh (Phụ trách trạm): 

Quản lý chung, thực hiện chuyên 

môn khám sản khoa, kế hoạch 

hóa gia đình

2 Trần Thị Thúy 004936/HAG-CCHH Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám quản 

lý bệnh mạn tính

3 Hoàng Thị Quyển 001843/HAG-CCHH

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn: 

Chăm sóc người bệnh, thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn của Đại học Điều dưỡng đa 

khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của Đại học 

điều dưỡng đa khoa

4 Vũ Thị Hồ Hương 002156/HAG-CCHH

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng Trung 

học 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

Trung học

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Xín Chải

2. Địa chỉ: Thôn Tả Ván xã Xín Chải huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ Y TẾ HÀ GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ VỊ XUYÊN

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH



1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế xã Cao Bồ

2. Địa chỉ: Thôn Thác Tăng xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Nguyễn Thanh Tùng 0002753/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa, thực hiện khám

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ  (Phụ trách trạm) Quản lý 

chung. Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

2 Bảo Văn Thân 0002686/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa, thực hiện khám

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

3 Vũ Thị Thu Hà 0002685/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

4 Phạm Thị Huyền 003934/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sỹ, thực hiện chuyên môn khám 

bệnh đa khoa, quản lý bệnh mạn 

tính

5 Tráng Thị Goàng 001214/HAG-CCHH
Chăm sóc người bệnh ,thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

 Điều dưỡng, Thực hiện chuyên 

môn của điều dưỡng đa khoa

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

5. Danh sách đăng ký người làm việc
3

Vị trí làm việc
4



1 Hoàng Thị Tước Dược sĩ 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Trần Thị  Thương 0002700/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

2 Nguyễn Thị  Hà 24/HAG-CCHND
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Dược

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Dược sỹ thực hiện chuyên môn về 

dược

3 Nguyễn Quang Lý 002675/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

4 Nguyễn Thị  Hạnh 004894/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

Dược sĩ, Thực hiện chuyên môn về dược sĩ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Đạo Đức

2. Địa chỉ: Thôn Làng Cúng xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



5 Nguyễn Thị Minh 0002860/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa,khám, quản 

lý bệnh mãn tính

6
Nguyễn Thị Thùy

 Trang
004900/HAG-CCHH

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác 

sỹ đa khoa

Toàn thời gian;

"T5T6"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ tăng cường luân phiên, 

thực hiện chuyên môn khám bệnh 

đa khoa

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Lương Nam Sơn 0002658/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác 

sỹ đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám, quản 

lý bệnh mãn tính, Siêu âm

2 Hoàng Văn Khiển 0002679/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

3 Nguyễn Thế Sơn 004168/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

2. Địa chỉ: Thôn Bản Lầu xã Kim Linh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Kim Linh



4 Tô Thị Hồng Nhung 001738/HAG-CCHH
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

5 Nguyễn Thị Huyền 0002655/HAG-CCHH

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Nữ Hộ Sinh 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Ngô Thị Thúy Nga 0002681/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám, quản 

lý bệnh mãn tính

2 Phạm Cao Cường 004901/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, KCB Lao

4 Vàng Thị Minh 0002412/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Kim Thạch.

2. Địa chỉ: Thôn Bản Thấu xã Kim Thạch huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



5 Hoàng Sĩ Nguyên 004482/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

6 Nguyễn Thị Thơm 0002654/HAG-CCHH
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

7 Nguyễn Thị Lường 0002660/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

Hộ sinh Trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Hoàng Thị Thường 0002744/HAG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sỹ (Phó trưởng trạm) Quản lý 

chung. Thực hiện khám bệnh 

,chữa bệnh đa khoa

2 Hà Thị Mai 003902/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

Bác sỹ đa khoa, siêu âm, quản lý bệnh 

mạn tính

Toàn thời gian;

"T3T5"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ tăng cường luân phiên, 

thực hiện chuyên môn khám bệnh 

đa khoa

2. Địa chỉ: Thôn Bản Phùng, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Lao Chải



3 Phạm Văn Kỳ 0002666/HAG-CCHH

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, thực hiện chuyên môn khám 

bệnh đa khoa

4 Vương Phúc Tài 0002947/HAG-CCHH

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, thực hiện chuyên môn khám 

bệnh đa khoa

5 Chúng Thị Chiêm 0002684/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh cao đẳng

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Nữ hộ sinh, thực hiện khám bệnh 

chữa bệnh sản khoa, phụ khoa, 

nhân viên

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Hoàng Văn Quế 0002692/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ (Phó trưởng trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

2  Bùi Thị Ly 0002740/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ. Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, quản lý, điều 

trị bệnh mạn tính

2. Địa chỉ: thôn Tát Hạ - xã Linh Hồ - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Linh Hồ.



3 Lô Thị Minh 0002712/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa.

4 Tống Thị Hằng 0002690/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa.

5 Lộc Thị Đào 0002991/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh ,thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng đa khoa, Thực hiện 

chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

6 Nguyễn Thị Nhẫn 003901/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh đại học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Nguyễn Đức Quế 0002706/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

2 Phàn Sào Thông 0002731/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa. Thực hiện 

khám, quản lý bệnh mạn tính , 

khám y học cổ truyền

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Minh Tân.

2. Địa chỉ: thôn Bắc Xum - xã Minh Tân - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



3 Nguyễn Thành Công 0002720/HAG-CCHN

Chăm sóc người bệnh ,thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa,

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Chăm sóc người bệnh ,thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa,chứng chỉ đào tạo 

điều dưỡng,đào tạo dược,Phụ 

trách chương trình dược.

4 Hoàng Hồng Tuyên 0002722/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh cao đẳng

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn của hộ sinh cao đẳng,chứng 

chỉ đào tạo sức khỏe sinh sản

5 Nguyễn Thị Hồng 0002724/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoachứng chỉ đào 

tạo sức khỏe sinh sản

6 Chu Hồng Quảng 0002715/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ  thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám,Quản 

lý bệnh mãn tính, Siêu âm tổng 

quát

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
0004900/HAG-CCHH

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Thực hiện Siêu âm ổ bụng tổng quát         

Thực hiện khám, quản lý bệnh mãn tính

Toàn thời gian;

"T2T3T4T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

khám quản lý bệnh mãn tính.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Ngọc Linh

2. Địa chỉ: Thôn Khuổi Vài - xã Ngọc Linh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



2 Nguyễn Thị Thẩm 0002716/HAG-CCHH

Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kĩ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên, Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn của điều 

dưỡng đa khoa

3 Hoàng Thị Ngoan 0002745/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

Hộ sinh trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

4 Phạm Thúy Hiền 004898/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.         

Thực hiện khám, quản lý bệnh mãn tính

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Thực hiện chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám 

quản lý bệnh mãn tính.

5 Nguyễn Thị Nhâm 0002710/HAG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.         

Thực hiện khám, quản lý bệnh mãn tính

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Thực hiện chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa, khám 

quản lý bệnh mãn tính.

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Chẩu Xuân Lỉnh 0002749/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Ngọc Minh

2. Địa chỉ: Thôn Riềng xã Ngọc Minh huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



2 Phàn Văn Sơn 001209/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn

Bác sỹ đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ đa khoa, thực hiện chuyên 

môn khám bệnh đa khoa Siêu âm, 

quản lý, điều trị  bệnh mãn tính

3 Bế Thị Thu 0002678/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

4 Nguyễn Thị Cúc
000301/CCHN-D-SYT-

HAG

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của  

dược sĩ cao đẳng 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Dược sĩ, Thực hiện chuyên môn 

của dược sĩ cao đẳng

5 Sằm Thị Ngoại 002549/HAG-CCHN

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Lệnh Thị Phượng 0002687/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác 

sỹ đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ (Trưởng trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám, quản 

lý bệnh mãn tính

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Phong Quang.

2. Địa chỉ: Thôn Lùng Càng xã Phong Quang huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



2 Nguyễn Hải Châu 0002995/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

nữ hộ sinh

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

3 Nguyễn Thanh Chiến 0002711/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

4 Nguyễn Minh Đức 001867/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

5 Lê Thị Minh Giang
000020/CCHN-D-SYT-

HAG
Thực hiện các chuyên môn về dược

Toàn thời gian

"T2T3T4T5T6T7CN"

''0730-1200; 1330-1700''

Thực hiện chuyên môn của cao 

đẳng Dược

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Nguyễn Hồng Năm 0002948/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

2 Nguyễn Thị Bên 001853/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Phú Linh

2. Địa chỉ: thôn Nà Ác - xã Phú Linh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



3 Hứa Thị Huế 0003940/HAG-CCHH

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Cử nhân điều dưỡng, Thực hiện 

chuyên môn điều dưỡng đa khoa

4 Nguyễn Thị Toán 003918/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Điều 

dưỡng hộ sinh

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

5 Trần Mạnh Tỉnh 004903/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa, Y học cổ truyền,

Quản lý bệnh mạn tính

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, Y học cổ 

truyền, quản lý bệnh mạn tính 

6 Phạm Cao Cường 004901/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T5T6"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ tăng cường luân phiên, Thực 

hiện chuyên môn khám bệnh đa 

khoa, KCB Lao

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm việc)

1 Vi Thị Nhân Y Sỹ

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Phương Tiến.

2. Địa chỉ:  Thôn Nà Thài- xã Phương Tiến - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

Y Sỹ,  Thực hiện chuyên môn khám bệnh đa khoa

5. Danh sách đăng ký người làm việc
3
: 

Vị trí làm việc
4



1 Hà Thị Mai 003902/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

Bác sỹ đa khoa, siêu âm, quản lý bệnh 

mạn tính

Toàn thời gian;

"T2T4T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ (Trạm trưởng): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, siêu âm, 

quản lý bệnh mạn tính

2 Lê Thị Xuân Hòa 0002732/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh trung cấp

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa, kế hoạch hóa gia 

đình

3 Xuân Thị Lơ 004897/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

điều dưỡng 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Cử nhân Điều dưỡng, Thực hiện 

chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

4 Nguyễn Thùy Linh 0002707/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y 

sỹ đa khoa, y học cổ truyền

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, y học cổ 

truyền

5 Nguyễn Thị Nhân 0003004/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

điều dưỡng 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Cử nhân Điều dưỡng, Thực hiện 

chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

6 Dương Thị Nga 004893/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của y 

sỹ đa khoa, xét nghiệm

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, xét nghiệm

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Quảng Ngần

2. Địa chỉ: thôn Nặm Thín - xã Quảng Ngần - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



1 Đặng Trường Giang 0002672/HAG-CCHH

Chăm sóc người bệnh ,thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Thực hiện khám, quản lý bệnh mạn tính 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Cử nhân Điều dưỡng, (Phụ trách 

trạm) Thực hiện chuyên môn của 

điều dưỡng đa khoa. Quản lý, 

điều trị bệnh mạn tính

2 Vương Hoàng Long 004895/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, thực hiện chuyên môn khám 

bệnh đa khoa

3 Hoàng Thị Huyền 0002697/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sỹ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám.

4 Phạm Thị Hiệp 004482/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh.

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

5 Nguyễn Thị Sửu 16/HAG-CCHND
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Dược 

sĩ trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Dược sĩ trung học

6 Đặng Thị An 005035/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian;

"T5T6"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sỹ tăng cường luân phiên. 

Thực hiện chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Thanh Đức.

2. Địa chỉ: Thôn Nặm Lạn xã Thanh Đức huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



1 Phạm Thị Minh 0002741HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Nữ 

Hộ sinh

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Nữ Hộ Sinh (Phụ trách trạm): 

Quản lý chung, thực hiện chuyên 

môn khám Sản, Thực Hiện  

KHHGĐ

2 Nguyễn Thị Thu Thảo 004927HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

3 Tạ Phan Sang 0002688/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám, quản 

lý bệnh mạn tính

4 Nguyễn Thị Hà 0002669HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

1 Nguyễn Chung Nghĩa Bác Sỹ

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

5. Danh sách đăng ký người làm việc
3
: 

Vị trí làm việc
4

Bác Sỹ,  Thực hiện chuyên môn khám bệnh đa khoa

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Thanh Thủy.

2. Địa chỉ: thôn Giang Nam - xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



1 Lương Thị Hiền 003917 /HAG-CCHH

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thực hiện Siêu âm tổng quát, siêu âm 

chẩn đoán sản phu khoa - Trình độ cơ bản,  

quản lý bệnh mạn tính, 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ (Trưởng trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa. Quản lý, điều 

trị bệnh mạn tính

2 Lý Thị Thu Huyền 0002718/HAG-CCHH
Chăm sóc người bệnh ,thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Cử nhân Điều dưỡng, Thực hiện 

chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

3 Bùi Thúy Vân 0003962/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh ,thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Cử nhân Điều dưỡng, Thực hiện 

chuyên môn của điều dưỡng đa 

khoa

4 Đường Thị Vui 003905/HAG-CCHH

Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành phụ 

sản: Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

17/10/2015quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

1 Nguyễn Văn Thạch Y sỹ

Toàn thời gian;                  

"T2T3T4T5T6T7CN";

"0730-1200;1330-1700"

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

5. Danh sách đăng ký người làm việc
3
: 

Vị trí làm việc
4

 Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa khoa

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế thị trấn Vị Xuyên

2. Địa chỉ: thôn Làng Vàng II - thị trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Bùi Thị Thu 0002738/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn khám 

bệnh đa khoa

2 Nguyễn Thị Thanh Nhã 004892/HAG-CCHN

Bác sỹ, thực hiện chuyên môn khám bệnh đa 

khoa. Khám, quản lý bệnh Mãn tính. Siêu âm 

ổ bụng tổng quát

Toàn thời gian;

"T5T6"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ tăng cường luân phiên. Thực 

hiện chuyên môn của Bác

 sỹ đa khoa, khám quản lý bệnh mạn 

tính

3 Nguyễn Thị Duyên 0002719/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ đa 

khoa.

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn khám 

bệnh đa khoa

4 Nguyễn Thị Hồng 0002683/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Hộ 

sinh trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn sản, 

phụ khoa kế hoạch hóa gia đình

5 Phạm Thị Huyền 003934/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T5T6"

"0730-1200;1330-1700"

Y sỹ tăng cường luân phiên. thực 

hiện chuyên môn khám bệnh đa 

khoa, quản lý bệnh mạn tính, 

KCB Lao

STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

1 Hà Thị Oanh Dược sĩ 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

5. Danh sách đăng ký người làm việc
3
: 

Vị trí làm việc
4

Dược sĩ, Thực hiện chuyên môn về dược sĩ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Thị trấn Việt Lâm



4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Mai Thị Tuyết 005014/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Bác 

sỹ đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sỹ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám, quản 

lý bệnh mãn tính

2 Nguyễn Thị Trang 0004926/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

3 Tạ Hồng Vinh 0002992/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

4 Nguyễn Anh Đức 0002699/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

5 Xuân Thị Là 0002748/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của Nữ hộ sinh

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

6 Hoàng Thanh Phương 3999/HAG-CCHND
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Dược 

sỹ cao đẳng

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Dược sỹ, Thực hiện chuyên môn 

dược 

2. Địa chỉ: Tổ 1 Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Thuận Hòa

2. Địa chỉ: Thôn Mịch A - xã Thuận Hòa - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang



4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Đào Thị Dung 003948/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám Quản 

lý bệnh mãn tính " Tăng huyết 

áp" . Chứng nhận siêu âm tổng 

quát

2 Nguyễn Văn Cát 0002661/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

3 Thượng Duy Tuý 0002689/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

4 Vi Thị Vân 0002670/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

Hộ sinh Trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

5 Đán Thị Thuyết 0002652/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

Hộ sinh Trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

6 Nguyễn Trọng Dũng 25/HAG-CCHND Thực hiện chuyên môn về dược

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Dược sĩ, Thực hiện chuyên môn 

về dược

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Thượng Sơn.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Nguyễn Thị Tuyết 0002665/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sỹ (Phụ trách trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám, quản 

lý bệnh mạn tính

2 Lục Văn Láng 003904/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

 Y sĩ: thực hiện chuyên môn 

khám bệnh, quản lý bệnh mãn 

tính

3 Nguyễn Văn Hùng 0002412/HAG-CCHH
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

4 Đỗ Huy Vinh 23/HAG-CCHND Quản Lý Dược

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Dược sĩ: Quản lý dược cấp phát 

thuốc

5
Nguyễn Thị Hồng

 Hạnh
0002709/HAG-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Hộ 

sinh trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

2. Địa chỉ: Thôn Vằng Luông xã Thượng Sơn,huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Trung Thành.



4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Riêu Thị Hằng 003915/HAG-CCHN
Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

Siêu âm tổng quát

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ (Trưởng trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, siêu âm tổng 

quát, quản lý bệnh mạn tính

2 Tạ Thị Mỹ Hà 0002742/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

hộ sinh 

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 003935/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ, Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

4 Đào Công Toản 004899/HAG-CCHN
Chăm sóc người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

5 Ngô Thị Vân 13/HAG-CCHND
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của  

dược sĩ trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Dược sĩ, Thực hiện chuyên môn 

của dược sĩ trung học

2. Địa chỉ: Thôn Hồng Tiến - xã Tùng Bá - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Tùng Bá

2. Địa chỉ: Thôn Trang, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.



4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Hoàng Trọng Thái 003947/HAG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ (Trưởng trạm): Quản lý 

chung, thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa, khám

Quản lý bệnh mãn tính. Siêu âm 

tổng quát

2 Vương Văn  Điệp 0002751/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

3 Đặng Thị  Phú 0002734/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

4 Trịnh Hồng  Lý 0002735/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của 

Hộ sinh Trung học

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

5 Hoàng Thuý  Hương 0002736/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

6 Bùi Đức Sơn 001855/HAG-CCHND
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn Y sỹ 

đa khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ,  Thực hiện chuyên môn 

khám bệnh đa khoa

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.

2. Địa chỉ: Thôn Hát xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh : Trạm Y tế Xã Việt Lâm.



4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Phạm Văn Kiểm 0002754/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn kỹ thuật 

viên

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Kỹ thuật viên (Phụ trách trạm) 

quản lý chung, khám bệnh

2 Mai Thị Nghiệp 0002708/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn y sỹ đa 

khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Y sĩ. Khám chữa bệnh đa khoa

3 Nguyễn Thị Thanh Nhã 004892/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bác sỹ đa 

khoa

Toàn thời gian;

"T2T3T4T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Bác sĩ đa khoa, thực hiện chuyên 

môn khám bệnh đa khoa, khám, 

quản lý bệnh mãn tính, Siêu âm

4 Ma Thị Chiếm 0002664/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nữ hộ 

sinh

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Hộ sinh, Thực hiện chuyên môn 

sản, phụ khoa kế hoạch hóa gia 

đình

5 Kim Thị Thảo 0002729/HAG-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn điều 

dưỡng viên

Toàn thời gian;

"T2T3T4T5T6T7CN"

"0730-1200;1330-1700"

Điều dưỡng viên. Chăm sóc 

người bệnh, thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn của điều dưỡng 

đa khoa

Nguyễn Thị Dự

Vị Xuyên, ngày 26 tháng 12 năm 2022

GIÁM ĐỐC

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh: Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày, từ Thứ 2 đến Chủ nhật trong tuần.
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